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BỒI DƯỠNG NGỮ VĂN 8 

A. ÔN TẬP VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 

I. YÊU CẦU CHUNG: 

- Bài làm phải đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. 

- Giữa ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) và giữa các luận điểm, các đoạn trong phần thân 

bài phải có sự liên kết chặt chẽ. Để làm được như vậy, cần phải: 

+ Sử dụng những từ ngữ, những câu văn… để chuyển ý. 

+ Câu chuyển ý thường ở đầu đoạn văn (Câu này thường có chức năng: liên kết với ý ở 

đoạn văn trước đó và mở ra ý mới trong đoạn văn). 

+ Không thể trình bày phần thân bài chỉ với một đoạn văn! 

- Phải bảo đảm tính cân đối giữa ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) trong toàn bộ bài văn 

cũng như giữa các luận điểm ở phần thân bài, tránh trường hợp làm bài kiểu “đầu voi đuôi 

chuột” (phần “mở bài, thân bài” lại nói nhiều, thiếu phần “kết bài”). 

- Phải biết vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn: giải thích, phân tích, 

chứng minh, so sánh, bác bỏ, bình luận… Trước một đề bài cụ thể, cần suy nghĩ lựa chọn: 

Nên sử dụng các thao tác lập luận nào? Sắp xếp trình tự các thao tác ra sao? 

- Để bài văn có sức thuyết phục, cần sử dụng một số phương thức biểu đạt như biểu cảm, 

tự sự, miêu tả, thuyết minh… hỗ trợ cho phương thức nghị luận chính. 

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG, VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN: 

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí: 

- Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống… 

- Vấn đề về đạo đức, tâm hồn, tính cách: lòng yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, bao dung, 

độ lượng; tính trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn; thói ích 

kỉ, ba hoa, vụ lợi… 

- Vấn đề về các quan hệ gia đình: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em… 

- Vấn đề về các quan hệ xã hội: tình đồng bào, tình thầy trò, tình bạn… 

- Vấn đề về cách ứng xử, đối nhân xử thế của con người trong cuộc sống. 

III. ĐỊNH HƯỚNG DÀN Ý CHUNG: 

1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí: 

a. Mở bài: 

- Dẫn dắt vào đề (…) 

- Giới thiệu về tư tưởng, đạo lí nêu ở đề bài (…) 

- Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có) (…) 

b. Thân bài: 

* Giải thích tư tưởng, đạo lí cần bàn luận (…).  

Tùy theo yêu cầu đề bài mà có thể có những cách giải thích khác nhau: 

- Giải thích khái niệm, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề. 

- Giải thích nghĩa đen của từ ngữ, rồi suy luận ra nghĩa bóng, trên cơ sở đó giải thích ý 

nghĩa, nội dung vấn đề. 

- Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xác định nội dung, ý nghĩa của 

vấn đề mà câu nói đề cập. 

* Phân tích và chứng minh những mặt đúng của tư tưởng , đạo lí cần bàn luận (…) 

Bản chất của thao tác này là giảng giải nghĩa lí của vấn đề được đặt ra để làm sáng tỏ tới 

cùng bản chất của vấn đề. Phần này thực chất là trả lời câu hỏi: Tại sao? (Vì sao?) Vấn đề 

được biểu hiện như thế nào? 
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* Phê phán, bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến vấn đề đang bàn luận 

(…) 

* Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…): 

- Đánh giá vấn đề: Nêu ý nghĩa của vấn đề,  mức độ đúng – sai, đóng góp – hạn chế của 

vấn đề. 

- Từ sự đánh giá trên, rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập, 

trong nhận thức cũng như trong tư tưởng, tình cảm… 

- Đề xuất phương châm đúng đắn… 

 

c. Kết bài: 

- Khẳng định chung về tư tưởng, đạo lí đã bàn luận ở thân bài (…) 

- Lời nhắn gửi đến mọi người (…) 

IV. THỰC HÀNH MỘT SỐ ĐỀ BÀI: 

ĐỀ 1: 

Trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: 

“Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”. 

DÀN Ý THAM KHẢO 

1. Mở bài: 

- Cuộc đời sẽ tẻ nhạt, vô nghĩa biết bao khi con người ta sống không có ước mơ, khát 

vọng. 

- Đúng vậy, ước mơ là nhựa sống để nuôi dưỡng tâm hồn ta lớn lên, sống có mục đích, có 

tương lai, hạnh phúc. Một câu nói đáng để ta suy ngẫm: “Ở trên đời, mọi chuyện đều không 

có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”. 

2. Thân bài: 

a. Giải thích câu nói: 

- Ước mơ: là điều tốt đẹp ở phía trước mà con người tha thiết, khao khát, ước mong hướng 

tới, đạt được. 

- Có người đã ví: “Ước mơ giống như ngọn hải đăng, chúng ta là những con thuyền giữa 

biển khơi bao la, ngọn hải đăng thắp sáng giúp cho con thuyền của chúng ta đi được tới bờ 

mà không bị mất phương hướng”. Sự ví von quả thật chí lí, giúp người ta hiểu rõ, hiểu đúng 

hơn về ước mơ của mình. 

- Ước mơ đủ lớn: là ước mơ khởi đầu từ điều nhỏ bé, trải qua một quá trình nuôi dưỡng, 

phấn đấu, vượt những khó khăn trở ngại để trở thành hiện thực. 

- Câu nói: đề cập đến ước mơ của mỗi con người trong cuộc sống. Bằng ý chí, nghị lực 

và niềm tin, ước mơ của mỗi người sẽ “đủ lớn”, trở thành hiện thực. 

b. Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: 

Có phải “Ở trên đời, mọi chuyện đều không có gì khó khăn nếu ước mơ của mình đủ lớn”? 

- Ước mơ của mỗi người trong cuộc đời cũng thật phong phú. Có những ước mơ nhỏ bé, 

bình dị, có những ước mơ lớn lao, cao cả; có ước mơ vụt đến rồi vụt đi; ước mơ bay theo đời 

người; ước mơ là vô tận. Thật tẻ nhạt, vô nghĩa khi cuộc đời không có những ước mơ. 

- Ước mơ đủ lớn cũng như một cái cây phải được ươm mầm rồi trưởng thành. Một cây 

sồi cổ thụ cũng phải bắt đầu từ một hạt giống được gieo và nảy mầm rồi dần lớn lên. Như 

vậy, ước mơ đủ lớn nghĩa là ước mơ bắt đầu từ những điều nhỏ bé và được nuôi dưỡng dần 

lên. Nhưng để ước mơ lớn lên, trưởng thành thì không dễ dàng mà có được. Nó phải trải qua 

bao bước thăng trầm, vinh nhục, thậm chí phải nếm mùi cay đắng, thất bại. Nếu con người 
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vượt qua được những thử thách, trở ngại, kiên trung với ước mơ, khát vọng, lí tưởng của 

mình thì sẽ đạt được điều mình mong muốn. 

+ Ước mơ của chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc cho dân mình. Trải qua bao gian khổ khó khăn và hi sinh, Người đã đạt được điều mình 

mơ ước. 

+ Nhiều nhà tư tưởng lớn, những nhà khoa học cho đến những người bình dân, thậm chí 

những thân thể khuyết tật… vẫn vươn tới, đạp bằng mọi khó khăn, cản trở trong cuộc sống 

để đạt được mơ ước của mình. 

- Nhưng cũng có những ước mơ thật nhỏ bé, bình dị thôi mà cũng khó có thể đạt được: 

+ Những em bé bị mù, những em bé tật nguyền do chất độc da cam, những em bé mắc 

bệnh hiểm nghèo… vẫn hằng ấp ủ những mơ ước, hi vọng. Nhưng cái chính là họ không bao 

giờ để cho ước mơ của mình lụi tàn hoặc mất đi. 

+ Ước mơ cũng không đến với những con người sống không lí tưởng, thiếu ý chí, nghị 

lực, lười biếng, ăn bám… 

c. Đánh giá, rút ra bài học: 

- Lời bài hát “Ước mơ” cũng là lời nhắc nhở chúng ta: “Mỗi người một ước mơ, nhỏ bé 

mà lớn lao trong cuộc đời, ước mơ có thể thành, có thể không…”. Thật đúng vậy, mỗi một 

con người tồn tại trên cõi đời này phải có riêng cho mình ước mơ, hi vọng, lí tưởng, mục 

đích sống của đời mình. 

- Phê phán: Ước mơ có thể thành, có thể không, xin người hãy tự tin. Nếu sợ ước mơ bị 

thất bại mà không dám ước mơ, hay không đủ ý chí, nghị lực mà nuôi dưỡng ước mơ “đủ 

lớn” thì thật đáng tiếc, đáng phê phán. Cuộc đời sẽ chẳng đạt đạt được điều gì mình mong 

muốn, sống như thế thật tẻ nhạt, vô nghĩa. 

- Bài học nhận thức, hành động: Nếu cuộc đời là chiếc thuyền thì ước mơ là ngọn hải 

đăng. Thuyền gặp nhiều phong ba, ngọn hải đăng sẽ là niềm tin, ánh sáng hướng thuyền. Mất 

ngọn hải đăng, con thuyền biết đi đâu về đâu? Vì thế, hai chữ “ước mơ” thật đẹp, thật lớn 

lao. Mỗi người chúng ta hãy có cho mình một ước mơ, hi vọng. Nếu ai đó sống không có 

ước mơ, khát vọng thì cuộc đời tẻ nhạt, vô nghĩa biết nhường nào! 

3. Kết bài: 

- Liên hệ ước mơ, khát vọng của bản thân. 

- Cần có ý chí, nghị lực để nuôi dưỡng, biến ước mơ thành hiện thực. 

 

ĐỀ 2: 

Trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: 

“Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm 

nhiều thức quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công) 

DÀN Ý THAM KHẢO 

1. Mở bài: 

- Một câu danh ngôn nổi tiếng đã nói; Mất tiền còn có thể tìm lại được nhưng mất niềm 

tin là mất tất cả. 

- Đúng vậy! Nói về niềm tin của mỗi người trong cuộc sống đã có rất nhiều ý kiến nói về 

điều đó: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm 

nhiều thức quý giá khác nữa” (Sách Dám thành công). Vậy niềm tin có ý nghĩa như thế nào 

với mỗi con người trong cuộc sống? 

2. Thân bài: 
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a. Giải thích câu nói: 

- Niềm tin vào bản thân: Đó là niềm tin vào chính mình, tin vào năng lực, trí tuệ, phẩm 

chất, giá trị của mình trong cuộc sống. Đó còn là mình hiểu mình và tự đánh giá được vị trí, 

vai trò của mình trong các mối quan hệ của cuộc sống. 

- Câu nói là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy có niềm tin vào bản thân. Đó cũng là bản lĩnh, 

là phẩm chất, là năng lực của mỗi người, là nền tảng của niềm yêu sống và mọi thành công. 

Khi đánh mất niềm tin là ta đánh mất tất cả. 

b. Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: 

Vì sao đánh mất niềm tin vào bản thân là sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá khác? 

- Bởi niềm tin vào bản thân là niềm tin cần thiết nhất trong mọi niềm tin. Nó không chỉ 

đem lại niềm tin yêu cuộc sống, yêu con người, hi vọng vào những gì tốt đẹp mà còn là nền 

tảng của mọi thành công. Để đạt được điều đó, con người phải biết dựa vào chính bản thân 

mình chứ không phải dựa vào ai khác, khách quan chỉ là điều kiện tác động, hỗ trợ chứ không 

phải là yếu tố quyết định thành công. 

- Đánh mất niềm tin hoặc không tin vào chính khả năng của mình thì con người sẽ không 

có ý chí, nghị lực để vươn lên và tất nhiên: “Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn thất 

bại” (Bovee). 

- Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, đầy những dư vị đắng cay, ngọt ngào, hạnh phúc và bất 

hạnh, thành công và thất bại, và có những lúc sa ngã, yếu mềm… Nếu con người không có ý 

chí, nghị lực, niềm tin vào bản thân sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua, không khẳng định 

được mình, mất tự chủ, dần buông xuôi, rồi dẫn đến đánh mất chính mình. Khi đã đánh mất 

chính mình là đánh mất tất cả, trong đó có những thứ quý giá như: tình yêu, hạnh phúc, cơ 

hội… thậm chí cả sự sống của mình. Vì vậy, con người biết tin yêu vào cuộc sống, tin vào 

sức mạnh, khả năng của chính mình, biết đón nhận những thử thách để vượt qua, tất yếu sẽ 

đạt đến bến bờ của thành công và hạnh phúc. 

- Trong cuộc sống, có biết bao con người không may mắn, họ phải trải qua nhiều khó 

khăn, thử thách, bất hạnh. Nhưng càng khó khăn, bản lĩnh của họ càng vững vàng. Họ tin 

vào ý chí, nghị lực, khả năng của bản thân và họ đã vượt lên, chiến thắng tất cả. 

c. Đánh giá, bàn bạc: 

- Phê phán: Trong thực tế cuộc sống, có những người mới va vấp, thất bại lần đầu nhưng 

không làm chủ được mình, không tin vào mình có thể gượng dậy mà từ đó dẫn đến thất bại: 

+ Một học sinh nhút nhát, e sợ, không tin vào năng lực bản thân mình khi đi thi sẽ dẫn 

đến làm bài không tốt. Cũng có những học sinh thi trượt, tỏ ra chán nản, không còn niềm tin 

vào bản thân nên sẽ dễ bỏ cuộc. 

+  Một người khi làm việc, không tự tin vào mình, không có chính kiến của mình mà phải 

thực hiện theo ý kiến tham khảo của nhiều người khác thì dẫn đến tình trạng “đẽo cày giữa 

đường”, “lắm thầy thối ma”. 

+ Có những người từ nhỏ được sống trong nhung lụa, mọi việc đều có người giúp việc 

hoặc bố mẹ lo , khi gặp khó khăn họ có thể làm chủ được bản thân, tự mình độc lập để vượt 

qua? 

- Khẳng định: Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào bản thân mình mà dẫn đến chủ quan, đừng 

quá tự tin mà bước sang ranh giới của tự kiêu, tự phụ sẽ thất bại. Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng 

là những đức tính đáng quý của con người. Nó dẫn con người ta đến bến bờ thành công và 

được mọi người quý trọng. 
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- Bài học nhận thức, hành động: Học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi phải làm gì để 

xây dựng niềm tin trong cuộc sống? Phải cố gắng học tập và rèn luyện tư cách đạo đức tốt. 

Việc học phải đi đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống. Phải biết 

tránh xa các tệ nạn xã hội, phải luôn làm chủ bản thân. 

3. Kết bài: 

Liên hệ bản thân 

 

ĐỀ 3: 

    Giữa một vùng đất  khô cằn sỏi đá, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở ra những chùm 

hoa thật rực rỡ. 

Trình bày suy nghĩ của anh chị về hiện tượng trên. 

DÀN Ý THAM KHẢO 

1. Mở bài: 

- Câu nói miêu tả một hiện tượng thiên nhiên mà hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc, gợi ra 

nhiều suy tưởng đẹp. 

- Đó là biểu tượng của nghị lực và ý chí vươn lên của con người trong những hoàn cảnh 

khó khăn, khốc liệt. 

2. Thân bài: 

a. Giải thích câu nói: 

- Hình ảnh “vùng sỏi đá khô cằn”: gợi liên tưởng, suy nghĩ về môi trường sống khắc 

nghiệt, đầy gian khó. Nói cách khác, đó là nơi sự sống khó sinh sôi, phát triển. 

- Hình ảnh “cây hoa dại”: Loại cây yếu ớt, nhỏ bé, cũng là loại cây bình thường, vô 

danh, ít người chú ý. 

- Hình ảnh “cây hoa dại vẫn mọc lên và nở hoa”: Cây hoa dại sống giữa tự nhiên lặng 

lẽ mà kiên cường. Nó thích nghi với hoàn cảnh, vượt lên điều kiện khắc nghiệt để sống và 

nở hoa. Những bông hoa là thành quả đẹp đẽ, kết tinh từ sự chắt chiu, thể hiện sức sống 

mãnh liệt. 

- Như vậy, câu nói mượn hiện tượng thiên nhiên mà gợi ra suy nghĩ về thái độ sống của 

con người. Cho dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, sự sống vẫn hiện hữu, cái đẹp vẫn tồn 

tại. Con người phải có ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. 

b. Phân tích, chứng minh ý nghĩa câu nói: 

- Đây là một hiện tượng mà ta có thể tìm thấy ở nhiều nơi trong thế giới tự nhiên quanh 

mình. Cây cối, cỏ hoa xung quanh ta luôn ẩn chứa một sức sống mạnh mẽ, bền bĩ. Chúng 

sẵn sàng thích nghi với mọi điều kiện sống khắc nghiệt: 

+ Nơi sa mạc nóng bỏng, cây xương rồng vẫn mọc lên, vẫn nở hoa, những bông hoa nép 

mình dưới xù xì gai nhọn. 

+ Ở cánh đồng băng Nam Cực, các nhà khoa học sững sờ khi phát hiện dưới lớp băng 

dày vẫn có những đám địa y. 

- Từ hiện tượng này, có thể liên hệ với những hiện tượng tồn tại trong cuộc sống con 

người: 

+ Những thử thách, những khó khăn của thực tế đời sống luôn đặt ra đối với mỗi con 

người. Cuộc sống không bao giờ bằng phẳng, luôn chứa đựng những bất ngờ, biến cố ngoài 

ý muốn. Vì vậy, quan trọng là cách nhìn, thái độ sống của con người trước thực tế đó. Ta 

không nên đầu hàng hoàn cảnh, không buông xuôi phó thác cho số phận. Trong hoàn cảnh 

“khắc nghiệt”, vẫn có những con người đích thực vẫn vươn lên. 


